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Bài 36:   VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (tiếp)
IV) Tình hình phát triển kinh tế
1) Nông nghiệp
a) Sản xuất lương thực
- Chiếm tỉ trọng lớn cả về diện tích (51,1%) và sản lượng (51,4%) lúa so với cả nước
- Sản lượng bình quân năm 2002 là: 1066,3 kg/người lớn nhất cả nước.
- Lúa được trồng nhiều ở các tỉnh ven sông Tiền, sông Hậu.
- Ý nghĩa:
+ Là vùng trọng điểm sản xuất lương thực lớn nhất cả nước.
+ Giữ vai trò hàng đầu trong việc đảm bảo an toàn lương thực của cả nước.
+ Là vùng xuất khẩu gạo chủ lực của nước ta.
b) Khai thác và nuôi trồng thủy sản
- Tổng sản lượng thủy sản chiếm hơn 50% so với cả nước. Nhiều nhất là các tỉnh: Kiên Giang, Cà Mau, An Giang.
- Nghề nuôi trồng thủy sản đang phát triển mạnh. Đặc biệt là nuôi tôm, cá xuất khẩu.
- Ngoài ra nghề rừng giữ vai trò quan trọng, đặc biệt là rừng ngập mặn.
2) Công nghiệp
- Tỉ trọng công nghiệp trong GDP của vùng còn thấp: chiếm 20% năm 2002.
- Ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu công nghiệp của vùng: chiếm 65,0% (năm 2000)
- Trung tâm công nghiệp lớn nhất vùng là: TP Cần Thơ có nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp.
3) Dịch vụ
- Gồm các hoạt động: Xuất - nhập khẩu, vận tải thủy, du lịch.
- Xuất khẩu chủ lực là: Gạo, thủy sản đông lạnh, hoa quả.
- Giao thông đường thủy có vai trò quan trọng trong đời sống sản xuất của nhân dân trong vùng.
- Du lịch sinh thái bắt đầu khởi sắc.
V) Các trung tâm kinh tế
- Cần thơ là trung tâm kinh tế lớn nhất vùng.
BÀI TẬP
Câu 1: Sản lượng lương thực Đồng bằng sông Cửu Long chiếm tỉ lệ so với cả nước là:
a. 51,3%	c. 51,1%
b. 51,5%	d. 51,4%
Câu 2: Sản xuất lương thực của Đồng bằng sông Cửu Long có ý nghĩa là:
a. Là vùng sản xuất lương thực lớn nhất cả nước.
b. Cây lương thực chiếm ưu thế tuyệt đối trong sản xuất nông nghiệp.
c. Giải quyết được vấn đề an ninh lương thực và xuất khẩu lương thực.
d. Tất cả các ý kiến trên.
Câu 3: Tỉ trọng công nghiệp trong cơ cấu GDP của vùng là:
a. 30%            c. 25%
b. 20%	  d. 23%

